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II. MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

R Thuốc bán theo đơn

„ a

apilam
ST Diclofenac kali 25mg

~ Diclofenac kali...

- Tá dược vừa đủ. viên bao đường
(Tá dược gồm: Lactose, Tinh bột mì, PVP, Avicel, Magnesi stearat, Aerosil, Talc, DST, Disolcel,
Đường saccarose, Gelatin, ôm arabic, Mau nâu oxid sắt, Sdp ong trắng, Sáp carnauba, Parafin
rắn).
- Vỉ 10 viên, hộp 2 vỉ.

Dược lực học:
- Diclofenac là một thuốc kháng viêm không steroid có tác dụng kháng viêm, giảm đau và giảm
sốt mạnh do ức chế hoạt tính của Cyclooxygenase làm giảm sự tạo thành các chất trung giancủa
quá trình viêm như Prostaglandin, Prostagcyclin, Thrompoxan. .
Dược động học:
- Hấp thu: thuốc hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uống, thuốc hap th
uống lúc đói.
- Phân bố. thuốc liên kết nhiều với Albumin huyết tương (99%).
- Chuyển hóa: khoảng 50% liều uống chuyển hóa qua gan lần đầu, thuốc đaí đổ
máu2 giờ sau khi uống.
- Thải trừ: nửa đời trong huyết tương của thuốc khoảng 1-2 giờ, 60% thuốc
dưới dạng chuyển hóa còn một phần hoạt tính, 1% dưới dạng nguyên vẹn, p
mật và phân. 7
Chỉ định:
- Giảm đau trong các trường hợp đau cấp tính (trong sản phụ khoa, răng hàm
đau đầu, đau do chấn thương hay sau phẩu thuật) và đau mãn tính.
- Viêm khớp mãn, thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp.

| - Thống kinh nguyên phát.

| Chéng chi dinh:

- Di ứng véi Diclofenac, Aspirin hay các thuốc kháng viêm không steroid khác.
~ Loét dạ dày tiến triển.
- Người bệnh đang dùng thuốc chống đông Coumarin.
- Người bị hen, eo thắt phế quản, hay bệnh tim mạch.
- 8uy gan, suy thận nặng.

Tác dụng phụ:

- Nhức đầu, bồn chồn, ù tai.
- Buổn nôn, nôn, đau vùng thượng vị, tiêu chảy, trướng bụng, khó tiêu, chán ăn.
- Tang các Transaminase của gan.
- Kích ứng, chảy máu đường tiêu hóa, làm phát triển ổ loét.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ 0ăặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác thuốc:
- Làm tăng nguy cơ xuất huyết khi dùng chung với các thuốc chống đông máu.
- Làm tăng tác dụng phụ trên thần kinh trung ương của các kháng sinh nhóm Quinolon.
- Làm tăng nổng độ Lithium, Digoxin trong máu có thể dẫn đến ngộ độc, cần điểu chỉnh liều

Công thức và trình hày:
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Lithium, Digoxin khi dùng chung.

- Làm tăng độc tính của Methotrexat, Ticlopidin, Cyclosporin.
~ Aspirin, glucocorticoid lam giam néng dO cla Diclofenac va lam tăng các tổn thương dạ dày -
ruột.

- Uác thuốc kháng acid làm giảm tính kích ứng ruột của Diclofenac nhưng cũng làm giảm nồng
độ của thuốc trong huyết thanh.

- Cimetidin bao vệ tá tràng khỏi tác dụng có hại của Diclofenac.
- Probenecid: làm tăng nồng độ của Diclofenac do dó có tác dụng tốt hơn nhưng có thể xảy ra
ngộ độc, giảm liều Diclofenac nếu cần.
- Dùng chung với Diflunisal có thể làm tăng nồng độ Diclofenac trong máu, làm giảm độ thanh
loc cla Diclofenac, có thể gây xuất huyết tiêu hóa rất nặng.
- 0ẩn phải theo dõi sát bệnh nhân đang dùng thuốc trị tăng huyết áp (thuốc ức chế men chuyển,
thuốc chẹn beta, thuốc lợi tiểu) khi dùng chung với Diclofenac.
Thận trọng khi dùng thuốc:
- Người có tiển sử loét, xuất huyết đường tiêu hóa.
- Người bệnh suy gan, suy thận.

- Người bệnh tim mạch, cao huyết áp có ứ nước hay phù.

- Tiền sử rối loạn đông máu, rối loạn thị giác.

Người có dự định mang thai không nên dùng thuốc ức chế tổng hợp prostaglandin (như
N nac) vì thuốc ức chế phôi tế bào làm tổ.
HỆng cho phụ nữ có thai va cho con bu:

ùng Diclofenac cho phụ nữ có thai khi thật cẩn thiết. Không nên dùng trong 3 tháng cuối
ro thuốc ức chế tử œung co bóp và làm ống động mạch đóng sớm.

igiofenac vao sila me rét it. Cé thé ding cho phụ nữ cho con bú khi cẩn thiết.
ác độhg của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc:
Khuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái tàu xe và vận hành máy móc.
uA ng quá liều:

Biểu hiện của triệu chứng quá liểu giống như tác dụng phụ nhưng nặng hơn.

  

       
SOMES x trí : gây nôn, rửa dạ dày, có thể cho uống than hoạt để làm giảm sự hấp thu thuốc trong

ống tiêu hóa và chu trình gan ruột của thuốc, sau đó điều trị các triệu chứng và hổ trợ.
| Liểu lượng và cách dùng:

- Dùng đường uống, nên uống sau khi ăn.

- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau :

+ Người lén: mỗi lần uống 1- 2 viên, ngày 2- 3 lần.
+ Trẻ emtừ † - 12 tuổi: mỗi lần uống 1 viên, ngày 2- 3 lần.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. NEU CAN THÊM THÔNG TIN, XIN HỒI Ý KIẾN BÁC SĨ.
DE XA TAM TAY CUA TRE EM.
BAO QUAN: NGI KHÔ, KHÔNG QUA 30°C, TRANH ANH SANG.
THUOC NAY CHi DUNG THEO BON CUA BAC SY
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
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